
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II –NĂM HỌC 2022.2023 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

 

Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng Cộng 

Thấp Cao  

Phần I: 

Đọc hiểu 

Nghị luận xã hội  

Học sinh nắm được nội 

dung, vị trí của văn bản; 

hiểu nghĩa của từ, xác định 

phong cách ngôn ngữ, 

phương thức biểu đạt, thao 

tác lập luận 

Học sinh  phát hiện và 

hiểu được hiệu quả của 

biện pháp nghệ thuật 

Lí giải suy luận, các 

nội dung khác liên 

quan đến văn bản. đọc 

hiểu  

Trình bày được những 

cảm nhận sâu sắc và 

rút ra được những bài 

học ứng xử cho bản 

thân. tù văn bản, từ tác 

phẩm .  

Viết đoạn văn 

trình bày suy 

nghĩ về 1 vấn đề 

XH xuất phát từ 

văn bản đọc 

hiẻu. 

  

  

Số câu:2 

Số điểm: 1.0  

Số câu: 1 

Số điểm: 1.0 

Số câu: 1 

Số điểm: 1.0 

 Số câu: 1 

Số điểm: 2 

Số câu:5 

Số điểm: 5 

Tỉ lệ: 50% 

Phần II 

Nghị luận văn học: 

Vợ chồng A Phủ -Tô 

Hoài 

Vợ nhặt- Kim Lân  

- Xác định được yêu cầu, 

phạm vi bàn luận, các thao 

tác lập luận  

 Hiểu đúng vấn đề nghị 

luận, 

- Lựa chọn và sắp xếp 

các luận điểm để làm 

sáng tỏ vấn đề nghị luận 

- Đảm bảo cấu trúc bài 

văn nghị luận.  

Vận dụng những kiến 

thức đã học về truyện  

để phân tích, cảm nhận 

về sự độc đáo của nội 

dung và nghệ thuật ở  

đoạn trích trong  tác 

phẩm   

- Bài viết trình bày một 

cách thuyết phục, lập 

luận chặt chẽ 

văn viết có cảm xúc. 

 Bài viết sáng 

tạo, có những 

kiến giải riêng 

sâu sắc, thuyết 

phục; diễn đạt 

hấp dẫn, thuyết 

phục. 

  

  

  

  

  

  

  

Số điểm: 0.5 

  

  

Số điểm: 1.5 

  

  

Số điểm: 2.5 

  

  

Số điểm: 0.5 

  

Số câu: 1 

Số điểm: 5 

Tỉ lệ: 50% 

Cộng chung 

  Tổng số phần: 2 

Tổng điểm: 10 

Tổng tỉ lệ: 100% 



TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022.2023 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng Cộng 

Thấp Cao  

Phần I: 

Đọc hiểu 

Nghị luận xã hội  

Học sinh nắm được nội 

dung, vị trí của văn bản; 

hiểu nghĩa của từ, xác định 

phong cách ngôn ngữ, 

phương thức biểu đạt, thao 

tác lập luận 

Học sinh  phát hiện 

và hiểu được hiệu 

quả của biện pháp 

nghệ thuật 

Lí giải suy luận, các nội 

dung khác liên quan đến 

văn bản. đọc hiểu  

Trình bày được những 

cảm nhận sâu sắc và rút 

ra được những bài học 

ứng xử cho bản thân. tù 

văn bản, từ tác phẩm.  

Viết đoạn văn 

trình bày suy 

nghĩ về 1 vấn 

đề XH xuất 

phát từ văn 

bản đọc hiẻu. 

  

  

Số câu:2 

Số điểm: 1.0  

Số câu: 1 

Số điểm: 1.0 

Số câu: 1 

Số điểm: 1.0 

 Số câu: 1 

Số điểm: 2  

Số câu:5 

Số điểm: 5 

Tỉ lệ: 50% 

Phần II 

Nghị luận văn học: 

Vội vàng –X.Diệu 

Tràng giang- Huy 

Cận  

Đây thôn Vĩ Dạ- 

HMTử  

- Xác định được yêu cầu, 

phạm vi bàn luận, các thao 

tác lập luận  

 Hiểu đúng vấn đề 

nghị luận, 

- Lựa chọn và sắp 

xếp các luận điểm 

để làm sáng tỏ vấn 

đề nghị luận 

- Đảm bảo cấu trúc 

bài văn nghị luận. 

Vận dụng những kiến 

thức đã học về thơ   để 

phân tích, cảm nhận về 

sự độc đáo của nội 

dung và nghệ thuật ở  

đoạn trích trong  tác 

phẩm   

- Bài viết trình bày một 

cách thuyết phục, lập 

luận chặt chẽ 

văn viết có cảm xúc. 

 Bài viết sáng 

tạo, có những 

kiến giải riêng 

sâu sắc, thuyết 

phục; diễn đạt 

hấp dẫn, 

thuyết phục. 

  

  

  

  

  

  

  

Số điểm: 0.5 

  

  

Số điểm: 1.5 

  

  

Số điểm: 2.5 

  

  

Số điểm: 0.5 

  

Số câu: 1 

Số điểm: 5 

Tỉ lệ: 50% 

Cộng chung 

  Tổng số phần: 2 

Tổng điểm: 10 

Tổng tỉ lệ: 100% 

                         



TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II –NĂM HỌC 2022.2023 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10– THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Cộng 
Thấp Cao 

Phần I: 

Đọc hiểu văn bản ngoài 

nhà trường  

( thơ, truyện )   

Nhận biết được các yếu tố 

đặc trưng của thơ , truyện ( 

nhân vật , không gian, thời 

gian, giongj điệu, thể thơ , 

cốt truyện , hình ảnh, chi tiết 

. 

Học sinh  phát 

hiện và hiểu được 

hiệu quả của biện 

pháp nghệ thuật; 

Hiểu và lí giải 

được tình cảm, 

cảm xúc của nhân 

vật  thể hiện trong 

văn bản thơ, 

truyện  

Lí giải suy luận, các nội 

dung khác liên quan đến 

văn bản. đọc hiểu  

Trình bày được những 

cảm nhận sâu sắc và rút 

ra được những bài học 

ứng xử cho bản thân. tù 

văn bản, từ tác phẩm.  

 

  

Viết đoạn văn trình 

bày suy nghĩ, đánh 

giá được nét độc 

đáo của tác phẩm 

thể hiện qua cách 

nhìn riêng về con 

người, cuộc sống; 

qua cách sử dụng từ 

ngữ, hình ảnh, 

giọng văn, giọng 

thơ . 

  

  

Số câu:2 

Số điểm: 1.0  

Số câu: 1 

Số điểm: 1.0 

Số câu: 1 

Số điểm: 1.0 

 Số câu: 1 

Số điểm: 2 

Số câu:5 

Số điểm: 5 

Tỉ lệ: 50% 

Phần II 

Nghị luận xã hội  

Bàn về một vấn đề xã 

hội  

- Xác định được yêu cầu, 

phạm vi bàn luận, các thao 

tác lập luận   

 Hiểu đúng vấn đề 

nghị luận, 

- Lựa chọn và sắp 

xếp các luận điểm 

để làm sáng tỏ vấn 

đề nghị luận 

- Đảm bảo cấu trúc 

bài văn nghị luận.  

Vận dụng những kiến 

thức đã học    để  trình 

bày quan điểm của 

mình về một vấn đề xã 

hội  một cách thuyết 

phục, lập luận chặt chẽ 

văn viết có cảm xúc. 

 Bài viết sáng tạo, 

có những kiến giải 

riêng sâu sắc, thuyết 

phục; diễn đạt hấp 

dẫn, thuyết phục. 

  

  

  

  

  

  

  

Số điểm: 0.5 

  

  

Số điểm: 1.5 

  

  

Số điểm: 2.5 

  

  

Số điểm: 0.5 

  

Số câu: 1 

Số điểm: 5 

Tỉ lệ: 50% 

Cộng chung 

  Tổng số phần: 2 

Tổng điểm: 10 

Tổng tỉ lệ: 100% 

 


